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ĐỀ 2 
Bài 1:  (1 điểm)  Thu gọn đơn thức sau và tìm bậc của đơn thức đó:  

a)  2 29

16
x y . 3

3

4
xy   

b) x4yz.(-0,1xy)2.(-100xz2)2   

Bài 2:  (1,5 điểm)  Tìm đa thức M , N biết  

a) M +  3 2 34 15 21x y x y    =  3 2 313 8 15x y x y    

b)  2 3 220 13 5mn m n N    =  3 2 26 3 21m n mn   

Bài 3: (3 điểm) Cho các đa thức sau: 
        A(y)  =   3 2 46 4 7 12y y y     

                                    C(y)  =    4 2 312 6 23 32 4y y y y                       

a) Tính D(y) = A(y)  + C(y) 

b) Tính Q(y) =  C(y) – A(y)  

c) Tìm nghiệm  Q(y)  

d) Tính D
1

2

 
 
 

             

Bài 4: (1,5 điểm) Tìm x, biết: 

 a) 3x  = 5 ;                   

b) (x + 2) 2 = 81 ;             

c) 5x + 5x+ 2 = 650 

Bài 5: (2 điểm)  
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a) Tính giá trị của biểu thức:   C  =   
22 5 3

2 1

x x

x

 


   biết  

2

3
x  ; 

b) Cho đa thức H(x) = x2 + ax + b. Xác định các hệ số a và b biết H(1) = 1, H(-1) = 

3. 

Bài 6: (1 điểm) Cho    A(x) = ax3 + 4x 3 – 4x + 8 

                                    B(x) = x3 – 4bx + c – 3     (trong đó a, b, c là các hằng số) 

                           Xác định các hệ số a, b, c để A(x) = B(x). 

ĐÁP ÁN ĐỀ 2 

Bài 1:  (1 điểm)  Thu gọn đơn thức sau và tìm bậc của đơn thức đó:  

a)  2 29

16
x y . 3

3

4
xy  =  - 53

4

3
yx      bậc 8 

b) x4yz.(-0,1xy)2.(-100xz2)2  = x4yz . 0,01x2y2.10 000x2z4  = 100x8y3z5  bậc 16. 

Bài 2: (1,5 điểm)   

     a)   M  =  3 2 313 8 15x y x y    –  3 2 34 15 21x y x y    =  3 2 317 23 6x y x y    

  b)   N  =    2 3 220 13 5mn m n   3 2 26 3 21m n mn   =  23mn2 – 19m3n2 + 26 

Bài 3: (3 điểm) 
a)  D(y)  =   4 3 224 8 30 32 12y y y y       

b)  Q(y)  =   216 32y y                

c)  Q(y)  =   216 32y y  =  0   y = 0  hoặc  y = 2 

d)  D
1

2

 
 
 

  =  20                  

Bài 4: (1,5 điểm) Tìm x, biết: 
a)  x =  8  hoặc -2    

 b)  x =  7  hoặc -11 
 c)  x =  2. 

Bài 5: (2 điểm)  

a) Vì 
2

3
x  1 2

3 3
;

2 2
x x     

Thay x1 = -3/2 vào biểu thức C ta được Thay x2 = 3/2 vào biểu thức C ta được 
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C = 

2
3 3

2 5 3
152 2

3 4
2 1

2

   
               

 
   
 

 C = 

2
3 3

2 5 3
2 2

0
3

2 1
2

   
      
      

 
  
 

 

Vậy khi x1 = -3/2 thì C = -15/4 
        khi x2 =  3/2 thì  C = 0 

b) H(1) = 1   a + b = 0   a = -b  (1) 
H(-1) = 3   -a + b = 2  (2) 
Thay (1) vào (2), ta có  -(-b) + b = 2   2b = 2   b = 1   a = -1. 

Bài 6: (1 điểm) Cho    A(x) = ax3 + 4x 3 – 4x + 8 
                                    B(x) = x3 – 4bx + c – 3                 (trong đó a, b, c là các hằng số) 

Xác định các hệ số a, b, c để A(x) = B(x). 

HD:  Ta có: A(x) = ax3 + 4x 3 – 4x + 8 = (a + 4)x3 – 4x + 8 
                     B(x) = x3 – 4bx + c – 3    (trong đó a, b, c là các hằng số) 
 A(x) = B(x)  khi các hệ số của các đơn thức đồng dạng của hai đa thức trên bằng nhau    
                                    (a + 4) = 1                 a = -3 
                                -4b = -4                 b = 1       
                                    c – 3 = 8                   c = 11    
 


